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Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2009
QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy định (bổ sung, sửa đổi) xét tặng Kỷ niệm chương

"Vì sự phát triển của Phụ nữ Việt Nam"

ĐOÀN CHỦ TỊCH TW HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM
· Căn cứ Luật Thi đua-Khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua-Khen thưởng ngày 14/6/2005;

· Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua-Khen thưởng;
· Căn cứ Điều 19, Điều lệ Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam khoá X;

· Xét đề nghị của văn phòng TW Hội, Ban Thường vụ Hội LHPN các tỉnh/thành phố và 03 đơn vị trực thuộc,

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Ban hành Quy định (bổ sung, sửa đổi) xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự phát triển của Phụ nữ Việt Nam" gồm 04 chương 14 điều (có văn bản kèm theo).

Điều 2. Ban Thường vụ Hội LHPN các cấp, Ban nữ công Tổng LĐLĐ Việt nam, Ban Công tác Phụ nữ quân đội, Ban Công tác Phụ nữ Công an; Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương Hội LHPN Việt nam, các đơn vị thuộc TW Hội LHPN Việt Nam có trách nhiệm thi hành Quyết định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế cho Quyết định số 594/QĐ-ĐCT ngày 29 tháng 4 năm 2005 của Đoàn Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam vè việc ban hành Quy định xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam".

Nơi nhận:                                                               TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
· Hội đồng TDKT TW Hội;                                                         CHỦ TỊCH
· Uỷ viên BCH TW Hội;                                                                  (Đã ký)
· Hội LHPN tỉnh/thành và đơn vị

· Các Ban, đơn vị TW Hội;

· Ban Thi đua-Khen thưởng TW;

· Lưu VT, TĐ.                                               Nguyễn Thị Thanh Hoà
	HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆTNAM

ĐOÀN CHỦ TỊCH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


QUY ĐỊNH XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG

“ VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA PHỤ NỮ VIỆT NAM”

( Ban hành theo Quyết định số 420/QĐ-ĐCT ngày 31/7/2009
 của Đoàn Chủ tịch TW Hội liên hiệp Phụ Nữ Việt Nam)
CHƯƠNG I

NHỮNG QUY  ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh.
Quy định này quy định về nguyên tắc, đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình, hồ sơ; thẩm quyền đề nghị, quyết định; tổ chức trao tặng và xử lý vi phạm về xét tặng Kỷ niệm chương "vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam".
Điều 2. Nguyên tắc xét tặng:

1. Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của Phụ Nữ Việt Nam”( Gọi tắt là kỷ niệm chương) là hình thức khen tặng của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (gọi tắt là Hội LHPN Việt Nam) khen tặng cho cá nhân có nhiều đóng góp vì sự bình đẳng và phát triển của Phụ Nữ Việt Nam.
2. Kỷ niệm chương được tặng định kỳ hàng năm vào dịp kỷ niệm thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10) và xét tặng đột xuất đối với cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc, đóng góp vào sự bình đẳng và phát triển của Phụ nữ Việt Nam.

3. Việc xét tặng Kỷ niệm chương phải được thực hiện đúng đối tượng, tiêu chuẩn, đảm bảo công bằng, dân chủ, công khai, kịp thời và đúng quy trình.
4. Kỷ niệm chương chỉ tặng một lần cho mỗi cá nhân, không có hình thức truy tặng.
5. Không xét tặng Kỷ niệm chương đối với cá nhân đã được tặng Huy chương “Vì sự nghiệp giải phóng phụ nữ”.

CHƯƠNG II

ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN VÀ QUYỀN LỢI 
CỦA CÁ NHÂN ĐƯỢC XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG

Điều 3: Đối tượng xét tặng:

1. Cán bộ Hội LHPN Việt Nam
2. Cán bộ nữ công chuyên trách.

3. Hội viên Hội LHPN Việt Nam

4. Cá nhân phụ nữ được phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, được nhận giải thưởng Nhà nước, giải thưởng của Hội.
5. Cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp uỷ Đảng, Nhà nước, HĐND, UBND từ TW đến cấp xã.

6. Cán bộ lãnh đạo chủ chốt, ban, ngành, Mặt trận và các đoàn thể từ TW đến cấp huyện.
7. Cán bộ lãnh đạo chủ chốt tập đoàn kinh tế, tổng công ty, công ty Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định thành lập  
8. Cá nhân là người Việt Nam, người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài có nhiều đóng góp cho sự bình đẳng và phát triển của Phụ nữ Việt Nam.
Điều 4: Tiêu chuẩn xét tặng.
1. Tiêu chuẩn chung.
- Có nhiều đóng góp cho sự nghiệp bình đẳng và phát triển của phụ nữ VN.
- Không chịu hình thức kỷ luật nào trong vòng 5 năm tính đến thời điểm xét tặng Kỷ niệm chương..
2. Tiêu chuẩn cụ thể đối với từng đối tượng như sau:

Ngoài tiêu chuẩn chung nêu ở Khoản 1 Điều 4, từng đối tượng đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương đảm bảo các tiêu chuẩn cụ thể như sau:

a. Cán bộ Hội LHPN Việt Nam.
- Ủy viên BCH Hội LHPN cấp Trung ương, cấp tỉnh - thành hội; Trưởng, phó các ban, đơn vị thuộc cơ quan TW, cơ quan tỉnh/thành Hội có thời gian giữ chức từ 5 năm trở lên.

- Cán bộ Hội chuyên trách từ cấp TW đến cấp huyện có thời gian công tác Hội  từ 10 năm trở lên.
- Ủy viên BCH Hội LHPN cấp huyện và cấp xã, Chi hội trưởng có thời gian tham gia BCH hoặc giữ chức vụ từ 10 năm trở lên.

b. Cán bộ nữ công chuyên trách:

- Trưởng, phó Ban công tác phụ nữ Quân đội, Công an cấp TW, cấp tỉnh/thành và tương đương; Trưởng, phó Ban nữ công Tổng LĐLĐ VN, cấp tỉnh/thành và tương đương có thời gian giữ chức từ 5 năm trở lên.

- Trưởng, phó Ban công tác Quân đội, Công an cấp huyện và tương đương; trưởng, phó Ban nữ công cấp huyện và tương đương; cán bộ nữ công chuyên trách bộ, ban, ngành, đoàn thể từ cấp TW đến cấp huyện và tương đương; trưởng Ban nữ công đơn vị cơ sở có từ 200 lao động nữ trở lên có thời gian giữ chức vụ hoặc có thời gian công tác nữ công từ 10 năm trở lên.

c. Hội viên Hội LHPN Việt Nam.
Hội viên đề nghị xét tặng KNC đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

- Đạt thành tích xuất sắc, được tặng thưởng Bằng khen Chính phủ trở lên.

- Có thời gian tham gia sinh hoạt Hội từ 10 năm trở lên và có ít nhất 01 Bằng khen của TW Hội hoặc của bộ, ban, ngành, đoàn thể TW hoặc của UBND tỉnh.
- Có thời gian sinh hoạt hội 15 năm trở lên và có ít nhất 01 Bằng khen của Hội LHPN tỉnh/thành hoặc giấy khen của Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh/thành.
d.  Cá nhân phụ nữ được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động; Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; được nhận giải thưởng Nhà nước; giải thưởng của Hội.

e. Cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp uỷ Đảng, Nhà nước, HĐND, UBND từ TW đến cấp xã:

- Tỷ lệ tham gia cấp uỷ, HĐND, UBND đảm bảo chỉ tiêu theo quy định.

- Hoạt động của Hội LHPN cùng cấp đoạt loại xuất sắc (tại thời điểm đề nghị).

- Có thời gian giữ chức từ 5 năm trở lên đối với cấp TW và cấp tỉnh; 10 năm trở lên đối với cấp huyện và cấp xã.

f. Cán bộ lãnh đạo chủ chốt bộ, ban, ngành, Mặt trận và các đoàn thể từ TW đến cấp huyện:

- Tỷ lệ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý của cơ quan, đơn vị đảm bảo đạt theo mục tiêu được xác định trong chiến lược vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam.

- Thuộc ngành có chức năng, nhiệm vụ liên quan đến hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích của phụ nữ; có hoạt động hợp tác trực tiếp với tổ chức Hội LHPN cùng cấp.

- Có thời gian giữ chức từ 5 năm trở lên đối với cấp TW và cấp tỉnh' 10 năm trở lên đối với cấp huyện.

g. Cán bộ lãnh đạo chủ chốt tập đoàn kinh tế, tổng công ty, công ty Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định thành lập:

- Có từ 200 lao động nữ trở lên.

- có chính sách chăm lo đến quyền, lợi ích hợp pháp của lao động nữ, cán bộ nữ, quan tâm tạo điều kiện cho tổ chức nữ công của đơn vị hoạt động hiệu quả.
Ghi chú: Mục a, b, e, f, g, khoản 2 Điều 4: Trong trường hợp cá nhân chuyển vị trí công tác thì vẫn được tính thời gian liên tục nếu chức vụ, ngành công tác trước và tại thời điểm đề nghị xét tặng của cá nhân đó trong diện được xét tặng theo Quy định.

- Đảm bảo môi trường sản xuất kinh doanh, an toàn lao động và vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Có thời gian giữ chức 5 năm trở lên.

h. Cá nhân là người Việt Nam, người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài có nhiều đóng góp cho sự bình đảng và phát triển của phụ nữ Việt Nam.

Điều 5: Quyền lợi của người được tặng Kỷ niệm chương:

1. Được tặng Kỷ niệm chương và giấy chứng nhận theo Quyết định của Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam.

2. Được nhận kèm theo phần thưởng bằng tiền hoặc quà lưu niệm (theo quy định của Luật Thi đua-Khen thưởng)
3. Bảo quản và giữ gìn KNC, không sử dụng sai mục đích. Khi thất lạc báo ngay cho Hội LHPN cùng cấp.
CHƯƠNG III

XÉT TẶNG VÀ TỔ CHỨC TRAO TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG

Điều 6: Trách nhiệm, thẩm quyền xét, lập hồ sơ đề nghị khen tặng:

1. Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh/thành, Ban nữ công Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Ban Công tác Phụ nữ Quân đội và Công an xét đề nghị của cấp dưới trực tiếp xét và lập hồ sơ đề nghị Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương Hội.

2. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương do các ban, đơn vị Trung ương Hội, Ban nữ công Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xét và lập hồ sơ đề nghị.

3. Lãnh đạo chủ chốt Đảng, Nhà nước, hĐND, UBND, các sở, ban, ngành, mặt trận và các đoàn thể cấp tỉnh/thành do Ban thường vụ Hội LHPN tỉnh/thành xét và đề nghị trên cơ sở đề nghị của các ban chuyên môn Hội LHPN tỉnh hoặc Ban nữ công Liên đoàn Lao động tỉnh.

4. Cán bộ lãnh đạo chủ chốt tập đoàn kinh tế, tổng công ty, công ty Nhà nước được Thủ tướng chính phủ ra Quyết định thành lập do Ban nữ công Tổng LĐLĐ VN xét và lập hồ sơ đề nghị. 
Cá nhân có nhiều đóng góp cho sự bình đảng và phát triển của phụ nữ VN do các ban/đơn vị cơ quan TW Hội, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh/thành xét và lập hồ sơ đề nghị. Cá nhân là người nước ngoài, người VN ở nước ngoài, người VN làm việc trong các tổ chức nước ngoài nếu do các Ban/đơn vị cơ quan Trung ương Hội đề nghị phải có ý kiến (bằng văn bản) của cơ quan quản lý Nhà nước liên quan; nếu do Ban thường vụ Hội LHPN tỉnh/thành đề nghị phải có ý kiến đồng ý (bằng văn bản) của UBND tỉnh/thành.
Điều 7: Hồ sơ xét tặng.
Hồ sơ xét tặng KNC gồm:

1. Tờ trình đề nghị khen tặng (2 bản, mẫu số 1).
2. Tổng hợp danh sách trích ngang cá nhân đề nghị xét tặng (2 bản; mẫu số 2).

3. Bản tóm tắt thành tích và quá trình công tác (1 bản, mấu số 3).
Điều 8: Thời gian nhận hồ sơ và xét tặng:

1. Các ban, đơn vị cơ quan TW Hội, Ban thường vụ Hội LHPN các tỉnh/thành, Ban nữ công tổng LĐLĐ Việt Nam, Ban công tác phụ nữ Quân đội, Ban công tác phụ nữ Công an lập hồ sơ gửi về Văn phòng TW từ ngày 15/7-15/8 hàng năm.Hồ sơ đề nghị xét tặng gửi đếnVP TW Hội sau ngày 15/8 (theo dấu bưu điện) sẽ được chuyển xét vào năm sau.
2. Hội đồng TĐKT TW Hội LHPN Việt Nam họp xét, đề nghị Đoàn Chủ tịch tặng KNC làm 2 đợt vào 30/7 và 30/8 hàng năm.
3. Văn phòng Trung ương Hội có trách nhiệm thông báo kết quả xét tặng cho các đơn vị chậm nhất không quá 05 ngày sau khi Đoàn Chủ tịch ra Quyết định khen thưởng.
Điều 9 .Bộ phận thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng:

Văn phòng TW Hội là bộ phận thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng có trách nhiệm tiếp nhận, nghiên cứu, tổng hợp hồ sơ trình Hội đồng Thi đua Khen thưởng TW Hội VN xem xét và đề nghị Đoàn Chủ tịch ra QĐ.
Điều 10. Tổ chức trao tặng.

1. Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam trực tiếp trao tặng cho các đối tượng là cán bộ, nhân viên cơ quan TW Hội và đối tượng do các ban, đơn vị thuộc cơ quan TW Hội đề nghị.

2. Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam uỷ quyền cho Ban thường vụ Hội LHPN tỉnh/thành và Ban nữ công Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ban công tác phụ nữ Quân đội và Ban công tác phụ nữ Công an tổ chức trao tặng cho đối tượng thuộc đơn vị mình đề nghị khen tặng.
CHƯƠNG IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 11: Xử lý vi phạm.
1. Cá nhân kê khai quá trình công tác không đúng hoặc trong thời gian xét khen tặng bị xử lý kỷ luật, Đoàn Chủ tịch TW Hội sẽ huỷ bỏ quyết định khen và thu hồi KNC.

2. Các tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ tổng hợp, lập danh sách phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính thống nhất giữa thông tin tổng hợp với thông tin trong hồ sơ cá nhân đề nghị xét tặng. Trường hợp thông tin không cập nhật chính xác, đơn vị trình phải chịu hoàn toàn chi phí cho việc in lại, cấp đổi lại giấy chứng nhận theo chi phí hiện hành.
Điều 12: Kinh phí.
1. TW Hội chịu trách nhiệm kinh phí đúc Kỷ niệm chương, làm Quyết định và giấy chứng nhận.

2. Phần thưởng kèm theo KNC cho cá nhân (tại khoản 2, điều 5) do Hội LHPN các cấp, các đơn vị, cơ quan trực tiếp quản lý đối tượng chịu trách nhiệm.
Điều 13: Hiệu lực thi hành.
Quy định này có hiệu lực thi hàn kể từ ngày ký, thay thế cho Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 594/QĐ-ĐCT ngày 29/4/2005 của Đoàn Chủ tịch Hội LHPN VN.

Điều 14. Trách nhiệm thi hành.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề chưa phù hợp, đề nghị các đơn vị phản ánh (bằng văn bản) về Hội đồng thi đua khen thưởng TW Hội để xem xét, bổ sung, sửa đổi kịp thời. 
TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH

(Đã ký

Nguyễn Thị Thanh Hoà

Mẫu số 1

	Tên đơn vị: ............

Số: ...................
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                          ..................., ngày...tháng.....năm....
TỜ TRÌNH

Đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của Phụ nữ Việt Nam”

Năm........
Kính gửi: Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam
- Căn cứ Quy định xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của Phụ nữ Việt Nam” của Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 420/ĐCT ngày 31 tháng 7 năm 2009;

- Căn cứ biên bản cuộc họp ngày.....tháng....năm... của Hội đồng TĐ-KT (*).............đã xét và có.........cá nhân đủ tiêu chuẩn, cụ thể:

Trong đó:
1. Cán bộ nữ công chuyên trách:




người
2. Cá nhân phụ nữ được phong tặng danh hiệu AHLĐ; được nhận giải thưởng Nhà nước, giải thưởng của Hội:




người
3. Cán bộ lãnh đạo chủ các cấp uỷ Đảng, Nhà nước:

người
4. Cán bộ lãnh đạo chủ chốt các bộ, ban, ngành.......

người
5.  Cán bộ lãnh đạo tập đoàn KT, tổng CT, công ty


người
(có tổng hợp danh sách kèm theo)
(*).................................... Kính đề nghị Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam xét, trình Tổng Liên đoàn Lao động VN và  Hội đồng thi đua khen thưởng TW Hội LHPMN Việt Nam.

                      THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
                                                             (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Mẫu số 2:

	Đơn vị: .................
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
	


DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG

“VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA PHỤ NỮ VIỆT NAM” năm…
	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	CHỨC VỤ
	   Đơn vị công tác
	Số năm tính xét tặng KNC
	tỷ lệ nữ tham gia cấp uỷ
	tỷ lệ nữ tham gia HĐND 
	tỷ lệ nữ tham gia QL, LĐ trong đơn vị
	tổng số
	Ghi chú

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	









............. ngày       tháng       năm 

NGƯỜI LẬP BIỂU






THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ


( ký, ghi rõ họ tên, STĐ liên lạc)
Ghi chú: - Lập danh sách thứ tự theo Tờ trình trên Word. Kèm theo danh sách này là các báo cáo tóm tắt thành tích của cá nhân xét và đánh số thứ tự theo số thứ tự trong DS;

   - Ghi đầy đủ (không viết tắt) họ và tên, chức vụ, đơn vị công tác hiện nay.

     Từ mục (1) đến mục (7) bắt buộc phải ghi đầy đủ thông tin. 

     Mục (8) bắt buộc đối tượng trong diện quy định tại điểm e, khoản 2, Điều 4. 

     Mục (9) bắt buộc với đối tượng trong diện quy định tại điểm f, Khoản 2, Điều 4.

Mẫu số 3
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


................., ngày     tháng       năm 200

BẢN TÓM TẮT THÀNH TÍCH VÀ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương

“Vì sự phát triển của Phụ nữ Việt Nam”

I. SƠ LƯỢC TIỂU SỬ BẢN THÂN

- Họ và tên:




Nam, nữ:

- Dân tộc:

- Nơi ở hiện nay:

- Chức vụ và đơn vị công tác hiện nay:

II. TÓM TẮT THÀNH TÍCH GẮN VỚI QUÀ TRÌNH CÔNG TÁC: (Liên quan đến thâm niên đề nghị xét tặng)

	Thời gian
	Chức vụ, đơn vị công tác
	Tóm tắt thành tích đóng góp cho sự bình đẳng và phát triển của phụ nữ

	Từ........đến.....
	
	


· Tỷ lệ nữ tham gia cấp uỷ (1)   
- Tỷ lệ nữ tham gia QL, LĐ tại đơn vị  (2)  






- Số lượng lao động nữ  (3)  
XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG
       
Người khai ký tên                            

  (Ghi rõ họ tên, đóng dấu)                               (Ghi rõ họ tên)

Ghi chú:
- (1) Đối với lãnh đạo chủ chốt các cấp ủy Đảng, Nhà nước;

- (2) Đối với lãnh đạo chủ chốt bộ, ban, ngành;

- (3) Đối với lãnh đạo chủ chốt các tập đoàn kinh tế, TCT, CT, trưởng ban nữ công đơn vị
